
TT Mã SV Họ lót Tên Lớp Ngày thi Giờ thi Máy Phòng thi Máy Giờ thi nói Phòng thi nói

1 166C750001 Đỗ Thị Mai Anh 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

2 179701V001 Đỗ Vân Anh 177701VA 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

3 177701C501 Đỗ Thị Lan Anh 177701VA 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

4 166C750002 Nguyễn Ngọc Anh 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

5 169701V503 Đỗ Thanh Dung 167701A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

6 169701V503 Đỗ Thanh Dung 167701A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

7 166C750003 Phạm Thị Hạnh 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

8 177701C004 Nguyễn Thị Hạnh 177701A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

9 166C750004 Lê Minh Hiếu 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

10 166C750005 Trương Thị Hoa 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

11 167701C002 Lê Ngọc Hoàng 167701A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

12 166C750006 Mai Thị Hồng 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

13 156C750014 Lê Thị Hương 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

14 179701V004 Hứa Như Huyền 177701VA 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

15 166C750007 Lê Thị Linh 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

16 166C750008 Nguyễn Thị út Linh 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

17 169701V504 Trần Thị Diệu Linh 167701A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

18 166C750018 Lê Thị Thùy Linh 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

19 166C750009 Vũ Thị Lý 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

20 169701V002 Trương Thị Mai 167701V 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

21 169701V506 Nguyễn Thị Yến Nhi 167701A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

22 166C750011 Vũ Thị Hồng Nhung 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

23 166C750012 Lê Thị Phương 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

24 166C750013 Lê Thị Phượng 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

25 156C750028 Trịnh Thị Quỳnh 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

26 166C750014 Nguyễn Thanh Tâm 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

27 166C750015 Trịnh Nguyên Thảo 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

28 187701C510 Lê Thị Thảo 187701CB 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405

29 166C750017 Nguyễn Hữu Trường 166C75A 20/05/2019 7h00 A5.401 14h00 A5.405


